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THƯ MỜI BÁO GIÁ
Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2025-2026
Kính gửi: Các doanh nghiệp cung ứng
         
[bookmark: _Hlk160542822]         Với mục đích tham khảo giá thị trường để làm căn cứ xây dựng dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2025-2026. Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh rất mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị có năng lực cung ứng báo giá gửi về Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh với nội dung sau:
1. Danh mục hàng hóa (Có phụ lục chi tiết đính kèm).
Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển ... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm; Thời hạn báo giá 120 ngày.Các doanh nghiệp báo giá theo bảng, không thay đổi thứ tự các loại hàng hóa tại bảng; Trường hợp, hàng hóa doanh nghiệp không có cung ứng thì để trống; Trường hợp, loại hàng hóa có tên gọi khác thì viết rõ vào cột ghi chú.
2. Hình thức gửi báo giá: 
- 01 bản giấy đóng dấu đỏ được niêm phong và gửi theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ:
Tổ mua sắm - Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh
Địa chỉ: Xóm Tân Lập, xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.
Số điện thọai liên hệ: 0916 935 241
Ngoài bưu phẩm có ghi rõ: Báo giá gói thầu: Mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2025-2026.
3. Thời gian báo giá: từ ngày 18 tháng 07 đến ngày 28 tháng 07 năm 2025.
	Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh rất mong các đơn vị có năng lực quan tâm báo giá. 
Xin chân thành cảm ơn./.
	Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- BGĐ TTYT
- Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe (đăng tải website trong ngày gồm cả bản PDF và bản Word);
- Các khoa, phòng thuộc TTYT;
- Lưu VT.

	KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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[bookmark: chuong_pl2]

[bookmark: _Hlk194494156]PHỤ LỤC CHI TIẾT
(Kèm theo thư mời số      TM-TTYT ngày 18 tháng 07 năm 2025 của Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh)
[bookmark: _Hlk194494172]BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh
	STT
	Tên hàng hóa
	Mô tả yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	 Số lượng 
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	Phần 1
	Bông, băng, gạc, chỉ và các vật tư khác


	1
	Băng bột bó cỡ 10cm x 2,7m
	Được làm từ bột thạch cao có chất lượng tốt nhất, có độ tinh khiết cao; Chất liệu cotton; Thời gian đông kết nhanh từ 2-4 phút, đảm bảo độ mịn, độ cứng, không nứt gãy sau khi bó;
	Cuộn
	         200   
	 
	 
	 

	2
	Băng bột bó cỡ 15cm x 2,7m
	Kích thước 15cm x 270cm. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng thấm nước tốt, đông kết tốt. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.
	Cuộn
	         100   
	 
	 
	 

	3
	Băng cuộn y tế
	Kích thước: 10cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố, mềm mại, mịn màng không gây kích ứng da
	Cuộn
	         580   
	 
	 
	 

	4
	Băng dính lụa
	Kích thước 2,5cm x 5m Nền: bằng vải lụa Taffeta trắng hoặc tương đương, 100% sợi cellulose hoặc tương đương. Keo: oxit kẽm không dung môi. Có kiểm tra vi sinh. Lõi nhựa liền với cánh bảo vệ.Có thể xé không cần kéo cắt. Độ dính cao và dung nạp tốt cho da. Nguyên liệu các nước G7 hoặc tương đương
	Cuộn
	      1.657   
	 
	 
	 

	5
	Bông y tế
	Bông y tế hút nước, được làm từ 100% nguyên liệu bông cotton tự nhiên, gồm những sợi mảnh, mềm và trắng, không mùi, không vị.
	Kg
	         133   
	 
	 
	 

	6
	Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu các loại, các cỡ
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi
  Thành phần: Polyamide 6.6; vô trùng: Sợi chỉ tròn đều, co giãn tốt, mềm dẻo, dễ uốn dễ thắt nút; lực căng khi thắt nút cao
  Kim làm bằng thép không gỉ.
  Màu xanh hoặc màu đen
	Sợi
	         300   
	 
	 
	 

	7
	Chỉ khâu tiêu nhanh các loại các cỡ (tiêu trong vòng 14 đến 21 ngày)
	Chỉ phẫu thuật tự tiêu tự nhiên (tan chậm) kim tròn 1/2c, được làm từ sợi collagen. 
  Cấu trúc: đơn sợi
  Giữ vết khâu trong thời gian từ 14 đến 21 ngày;
  Thời gian tan từ 70 đến 90 ngày;
	Sợi
	         205   
	 
	 
	 

	8
	Chỉ khâu tiêu nhanh cỡ số 1 hoặc tương đương(tiêu trong vòng 42 đến 72 ngày)
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi áo bao poly (glycolic-co-1-lactid 35/65) + CaSt hoặc tương đương, số 1, chỉ dài 90cm, kim tròn thân dày, 1/2 vòng tròn dài 40mm, làm bằng thép không gỉ, phủ silicon hoặc tương đương. Lực căng kéo nút thắt ≥66,3N. Sức căng kéo giảm 40 - 50% sau 21 ngày, tan hoàn toàn sau 56 - 70 ngày
  Thời gian tiêu hoàn toàn: khoảng từ 56 ngày -70 ngày
	Sợi
	           72   
	 
	 
	 

	9
	Chỉ khâu tiêu nhanh cỡ số 3 hoặc tương đương(tiêu trong vòng 42 đến 72 ngày)
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi áo bao
 poly (glycolic-co-1-lactid 35/65) + CaSt, số 3/0, chỉ dài 70cm, kim tròn 1/2 vòng tròn dài 26mm, làm bằng thép không gỉ ,phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 22,04N. Sức căng kéo giảm 40 - 50% sau 21 ngày, tan hoàn toàn sau 56 - 70 ngày.
	Sợi
	         108   
	 
	 
	 

	10
	Gạc phẫu thuật
	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao.
  Kích thước: 10cm x 10cm hoặc 10cm x 12cm x 8 lớp vô trùng;
	Cái
	      9.880   
	 
	 
	 

	11
	Kẹp rốn trẻ sơ sinh
	Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. 
  Không chứa độc tố DEHP.
  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương
	Cái
	         236   
	 
	 
	 

	12
	Khẩu trang y tế 4 lớp
	- Khẩu trang giấy kháng khuẩn 4 lớp gồm 02 lớp vải không dệt và ở giữa là các lớp lọc. Hiệu suất lọc >90%
- Vải không dệt + Giấy lọc kháng khuẩn dùng trong y tế không thấm nước, không độc hại, có tác dụng lọc khí, ngăn cản bụi, vi khuẩn.
	Cái
	      5.100   
	 
	 
	 

	13
	Mũ phẫu thuật tiệt trùng
	Chất liệu vải không dệt, không hút nước, độ co giãn tốt, tiệt trùng.
	Cái
	      2.000   
	 
	 
	 

	14
	Que đè lưỡi gỗ
	Làm từ gỗ tự nhiên, đạt độ cứng và độ láng đúng tiêu chuẩn, tiệt trùng
  Kích thước (mm): 150 x20 x 2 hoặc tương đương
	Cái
	    18.500   
	 
	 
	 

	15
	Găng tay cao su khám bệnh có bột
	Găng tay cao su y tế sản xuất từ cao su thiên nhiên phủ bột chống dính, sử dụng một lần, tiệt trùng
	Đôi
	    46.800   
	 
	 
	 

	16
	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng
	Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da, tiệt trùng bằng khí EO, đóng gói mỗi túi/ đôi.
	Đôi
	      7.130   
	 
	 
	 

	17
	Găng tay sản khoa
	Găng sản khoa đã tiệt trùng sản xuất từ latex cao su thiên nhiên phủ bột chống dính, sử dụng một lần.
	Đôi
	         200   
	 
	 
	 

	Phần 2
	Bơm tiêm, kim tiêm, dây truyền, dây dẫn 

	1
	Bộ kim cánh bướm
	Kim số: 23G x ¾", 25G x ¾" và các cỡ khác theo yêu cầu
  Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (EO); Được làm bằng nhựa đạt tiêu chuẩn.
	Cái
	      6.350   
	 
	 
	 

	2
	Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml
	Bơm tiêm sử dụng một lần, dung tích 10ml/cc, kim các cỡ; Đầu côn hoặc đầu xoắn được sản xuất từ nhựa ý tế nguyên sinh; Pít tông có khía để bẻ gấy để hủy, vô trùng, không độc, không gây sốt.
	Cái
	    21.345   
	 
	 
	 

	3
	Bơm tiêm sử dụng một lần 1ml
	Bơm tiêm sử dụng một lần, dung tích 1ml/cc, kim các cỡ; được sản xuất từ nhựa ý tế nguyên sinh; Pít tông có khía để bẻ gấy để hủy, vô trùng, không độc, không gây sốt.
	Cái
	         300   
	 
	 
	 

	4
	Bơm tiêm sử dụng một lần 20ml
	Bơm tiêm sử dụng một lần, dung tích 20ml/cc, kim các cỡ; được sản xuất từ nhựa ý tế nguyên sinh; Pít tông có khía để bẻ gấy để hủy, vô trùng, không độc, không gây sốt.
	Cái
	    19.855   
	 
	 
	 

	5
	Bơm tiêm sử dụng một lần 50ml
	Bơm tiêm sử dụng một lần, dung tích 50ml;được sản xuất từ nhựa ý tế nguyên sinh; Pít tông có khía để bẻ gấy để hủy, vô trùng, không độc, không gây sốt.
	Cái
	           50   
	 
	 
	 

	6
	Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml
	Bơm tiêm sử dụng một lần, dung tích 5ml; được sản xuất từ nhựa ý tế nguyên sinh; Pít tông có khía để bẻ gấy để hủy, vô trùng, không độc, không gây sốt.
	Cái
	    15.900   
	 
	 
	 

	7
	Bộ truyền dịch kim cánh bướm
	- Làm từ chất liệu PVC dùng trong y tế , mềm và chống xoắn, dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không chứa chất gây sốt, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng.
 - Chiều dài dây: từ 150cm trở lên
 - Kim truyền tĩnh mạch làm bằng chất liệu thép không gỉ, kim xuyên nút chai làm bằng nhựa ABS có lỗ thông hơi
 - Loại kim: hai cánh bướm
 - Size kim: 23G
 - Có van khoá (bộ điều chỉnh) điều chỉnh tốc độ truyền dịch. 
 - Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích thể tích 6.5 ml/ 8.5ml
 - 20 giọt tương đương với (1±0,1) mL[(1±0,1)g]
 - Có bầu cao su tiếp thuốc.
 - Van thoát khí có màng lọc khí, vô khuẩn
 - Tiệt trùng bằng khí EO
	Bộ
	    16.015   
	 
	 
	 

	8
	Dây oxy 2 nhánh
	Dây dẫn bằng nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP, được tiệt trùng chiều dài 1,5m đến 2,2m,
  Gồm các cỡ sơ sinh, trẻ em, người lớn.
  Được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O), 
  Ống dây mềm, trơn nhẵn.
	Bộ
	         352   
	 
	 
	 

	9
	Kim châm cứu dạng vỉ cán đồng các số
	Kim châm cứu vô trùng loại dùng 1 lần. Các cỡ;
  Cán đồng có khuyên, thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt.
	Cái
	    15.000   
	 
	 
	 

	10
	Kim chích máu
	Kim sắc bén được làm từ thép không gỉ
	Cái
	      5.770   
	 
	 
	 

	11
	Kim lấy thuốc
	Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc. Cỡ G18. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương
	Chiếc
	    25.800   
	 
	 
	 

	12
	Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cổng (22G đến G24)
	Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc, đảm bảo tiệt trùng. Kim có cổng bơm thuốc bổ sung, nắp đậy bật dễ dàng.
  - Size: 22G x 1” (I.D: 0.9 x 25 mm, 42ml/min) đến 24G x 3/4” (I.D: 0.74 x 19 mm, 29ml/min).
	Cái
	      2.642   
	 
	 
	 

	13
	Mặt nạ oxy kèm dây dẫn
	Làm từ nhựa PVC nguyên sinh an toàn dẻo, mềm, trong suốt
  Mặt nạ oxy gồm mặt nạ thở oxy có kẹp mũi có thể điều chỉnh và dây thun đeo, dây có chiều dài từ 1,5m đến 2m
	Bộ
	         310   
	 
	 
	 

	14
	Ống thông tiểu một nhánh các cỡ (Sonde Nelaton)
	Ống thông tiểu dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài, Ống lumen 1 nhánh bằng cao su thiên nhiên có phủ silicon giúp mềm mại, đã vô trùng, dùng 1 lần
	Cái
	         200   
	 
	 
	 

	15
	Sonde dạ dày
	Ống thông dạ dày các cỡ gồm 2 loại có nắp (gồm các cỡ 5Fr, 6Fr, 8 Fr, 10Fr) và không có nắp (12Fr,14Fr,16Fr,18Fr). Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485 hoặc tương đương
	Cái
	           50   
	 
	 
	 

	16
	Sonde Foley 2 nhánh
	Các cỡ; chất liệu nhựa, trơn láng dễ luồn, hạn chế tổn thương khi đặt, tiệt trùng.
	Cái
	           40   
	 
	 
	 

	17
	Túi đựng nước tiểu
	Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. Có bảng chia vạch nghiêng cho phép theo dõi lượng nước tiểu cực ít (25ml) trong những trường hợp bệnh nhân thiểu niệu. - Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. Có quai treo bằng nhựa PVC. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485 hoặc tương đương
	Cái
	           55   
	 
	 
	 

	18
	Dây hút nhớt các cỡ
	Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Dây có độ dài ≥ 55cm. Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng
	Cái
	         140   
	 
	 
	 

	Phần 3
	Vật tư tư xét nghiệm

	1
	Đầu côn xanh
	Chất liệu bằng nhựa; Sử dụng cùng Micropipet để hút các mẫu chất lỏng. Sản phẩm sử dụng một lần. Bên trong không dính nước
	Cái
	    10.000   
	 
	 
	 

	2
	Đầu côn vàng
	Chất liệu bằng nhựa; Sử dụng cùng Micropipet để hút các mẫu chất lỏng. Sản phẩm sử dụng một lần. Bên trong không dính nước
	Cái
	    10.000   
	 
	 
	 

	3
	Ống nghiệm chống đông EDTA K2
	Ống nghiệm nhựa, có nắp nhựa. Hóa chất bên trong là EDTA K2 (Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate) kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu.
	Cái
	      5.500   
	 
	 
	 

	4
	Ống nghiệm Natri Citrate 3,8%
	Ống nghiệm nhựa PP, dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa.
  * Bên trong chứa chất kháng đông Trisodium Citrate Dihydrate 3.8%, có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống.
	Ống
	         500   
	 
	 
	 

	5
	Khay thử xét nghiệm định tính 4 loại ma túy và chất chuyển hóa ma túy trong nước tiểu của con người
	Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu.
  Độ nhạy: 99,8% trở lên. Độ đặc hiệu: 99,6% trở lên.
	Test
	           50   
	 
	 
	 

	6
	Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV tuýp 1, tuýp 2 trong mẫu máu người
	Phát hiện các type kháng thể IgG, IgA,…đặc hiệu với HIV-1 và HIV-2
  - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. Độ nhạy cao
	Test
	         160   
	 
	 
	 

	7
	Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B trong huyết thanh hoặc huyết tương
	Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương
  - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương
	Test
	         300   
	 
	 
	 

	8
	Khay thử xét nghiệm định tính Morphine trong nước tiểu
	Mẫu phẩm: Nước tiểu;
  Phát hiện OPI/Morphine
	Test
	         500   
	 
	 
	 

	9
	Test nhanh Viêm gan C
	Phát hiện kháng nguyên bề mặt trong huyết thanh
	Test
	         200   
	 
	 
	 

	10
	Sample cup loại 1,5 ml
	Dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động BT1500
	Cái
	    10.000   
	 
	 
	 

	11
	Test nhanh Influenza virus A,B 
	Phát hiện kháng nguyên bề mặt cúm A và B trong bệnh phẩm
	Test
	         500   
	 
	 
	 

	12
	Giấy ghi điện tim 3 cần (dạng tệp)
	Dùng cho máy điện tim 3 cần Size: 63mmx100mmx300 tờ Chất liệu bằng giấy in nhiệt, có 1 mặt được in sẵn dòng kẻ để đếm nhịp tim
	Tệp
	           25   
	 
	 
	 

	13
	Giấy ghi điện tim 3 cần (dạng cuộn)
	Dùng cho máy điện tim 3 cần Size: 63mmx30m Chất liệu bằng giấy in nhiệt, có 1 mặt được in sẵn dòng kẻ để đếm nhịp tim. Dùng được cho máy điện tim 3 cần Medigate MeCA303i
	Cuộn
	           20   
	 
	 
	 

	14
	Giấy in nhiệt cho máy huyết học
	In kết quả chẩn đoán y khoa, tương thích với máy xét nghiệm huyết học Mindray 3000 plus.
	Cuộn
	         100   
	 
	 
	 

	15
	Giấy siêu âm
	Kích thước: 110mm x 20m Sử dụng cho máy in đen trắng
	Cuộn
	           20   
	 
	 
	 

	Phần 4
	Vật tư thay thế cho máy xét nghiệm sinh hóa

	1
	Dây bơm nhu động 10,5cm
	Thay thế Dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động BT1500
	Cái
	             6   
	 
	 
	 

	2
	Bóng đèn Halogen 12V
	Dùng thay bóng đèn halogen cho máy sinh hóa máu tự động BT1500 khi bóng già, cháy.
	Cái
	             5   
	 
	 
	 

	3
	Kim hút mẫu
	Dùng thay thế kim hút cho máy sinh hóa tự động BT 1500
	Cái
	             1   
	 
	 
	 

	4
	Cuvets dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động BT1500
	Dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động BT1500
	Cái
	           32   
	 
	 
	 

	Phần 5
	Phim X- Quang

	1
	Phim X Quang DI-HL 20x25cm
	Kích cỡ: 20X25cm
  Phim dùng cho chụp X-Quang y tế. Tương thích với máy in phim khô Drypix series: Drypix Plus (4000), Drypix Smart (6000), Drypix 7000, Drypix Edge (8000).
	Tờ
	         750   
	 
	 
	 

	2
	Phim X Quang DI-HL 25x30cm
	Kích cỡ: 25X30cm
  Phim dùng cho chụp X-Quang y tế. Tương thích với máy in phim khô Drypix series: Drypix Plus (4000), Drypix Smart (6000), Drypix 7000, Drypix Edge (8000).
	Tờ
	      1.500   
	 
	 
	 

	Phần 6
	Vật tư cho máy xét nghiệm đông máu


	1
	Cuvets dùng cho máy xét nghiệm đông máu bán tự động
	Dùng cho máy CoaDATA 2024
	Cái
	         500   
	 
	 
	 

	2
	Bi từ dùng cho máy xét nghiệm đông máu bán tự động
	Dùng cho máy CoaDATA 2024
	Cái
	         500   
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